
Số 

TT

Số 

hiệu
Tên Công ty 

Tên 

viết tắt

Ngày 

thành lập
Trụ sở chính

SL 

KTV 

hành 

nghề 

(*)

Thời hạn hành 

nghề

1 010
Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC 

(Chuyển đổi từ DNNN từ 19/05/2007)
AAC

13/02/1995

19/05/2007

Số 217 Nguyễn Văn Linh - TP. Đà 

Nẵng
28

01/01/2012 - 

31/12/2012

2 148 Công ty TNHH Kiểm toán An Phú An Phu 08/08/2007
Tầng 12 - 13 Tòa nhà 167 Bùi Thị 

Xuân - Hai Bà Trưng - Hà Nội
10

01/01/2012 - 

31/12/2012

3 028
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài 

chính Kế toán Hồng Đức
HĐ

22/08/2001

23/06/2004
91A7/31 Đường Phạm Văn Hai, 

P.3, Q.Tân Bình, TP.HCM
5

01/01/2012 - 

31/12/2012

4 055

Công ty TNHH Kiểm toán Việt Anh (Đổi tên 

từ Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt 

Nam - VAAC và nhận sáp nhập Công ty 

TNHH Kiểm toán và Tư vấn SUP từ 

08/10/2010)

VietAnh
08/01/2003

08/10/2010

P.801 tầng 8, tòa nhà Hà Thăng - 

lô A2A Cụm Tiểu thủ công nghiệp 

và Công nghiệp nhỏ - Cầu Giấy - 

Hà Nội

10
01/01/2012 - 

31/12/2012

5 126
Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán 

Việt Nam 
AVA 10/10/2006

Số 160, Phố Phương Liệt, 

P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà 

Nội

15
01/01/2012 - 

31/12/2012

6 023
Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn 

Kế toán Bắc Đẩu
PACO 12/04/2001

Số 30 đường Hoa Cúc - P.7 - Q. 

Phú Nhuận - Tp. HCM
7

01/01/2012 - 

31/12/2012

7 138 Công ty TNHH Kiểm toán Việt VIETCPA
27/12/2006

27/9/2007

Tầng 3, 94 Nguyễn Khánh Toàn, 

P.Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
4

01/01/2012 - 

31/12/2012

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN

ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NĂM 2012 ĐỢT 1

(Cập nhật đến ngày 03/02/2012)



8 105
Công ty TNHH Kiểm toán và TV Thuế 

A.T.A.X
A.T.A.X

30/06/2006

03/09/2008

Lô A92 đường 30 tháng 4 - Q.Hải 

Châu 

TP.Đà Nẵng

9
01/01/2012 - 

31/12/2012

9 137
Công ty TNHH Kiểm toán quốc gia Việt Nam 

(Tên viết tắt cũ VNAC; NAG)

MEKONG

NAG

03/04/2006

01/07/2010

Tầng 3  Số 97 

Trần Quốc Toản - 

P.Trần Hưng Đạo -

 Hoàn Kiếm - HN

8
01/01/2012 - 

31/12/2012

10 034

Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt 

Nam 

(Chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Kiểm toán 

và Định giá Việt Nam từ 14/07/2008)

VAE
21/12/2001

14/07/2008

Tầng 11 - Tòa nhà Sông Đà - 165 

Đường Cầu Giấy - P.Quan Hoa - 

Q.Cầu Giấy - Hà Nội

23
01/01/2012 - 

31/12/2012

11 043

Công ty TNHH Kiểm toán Đông Á (Đổi tên 

từ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Việt 

Nam (VNAudit))

AEA Audit
06/05/2003

11/02/2010

22 Phó Đức Chính, P. Trúc Bạch, 

Q.Ba Đình, Hà Nội
9

01/01/2012 - 

31/12/2012

12 071 Công ty Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt Vietvalues

20/11/2003

23/5/2005

12/04/2007

6/8/2009

33 Phan Văn Khỏe, Phường 13, 

Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
11

01/01/2012 - 

31/12/2012

13 107 Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt SV 17/07/2006
386/51 Lê Văn Sỹ - P.14 – Q.3 -

TP.HCM
11

01/01/2012 - 

31/12/2012

14 133 Công ty TNHH Kiểm toán ASC ASC

21/12/2006

2/07/2007

010/9/2008

Số 33, ngõ 24 đường Đặng Tiến 

Đông, Phường Trung Liệt, Quận 

Đống Đa - Hà Nội

12
01/01/2012 - 

31/12/2012

15 001

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

(Đổi tên từ công ty Kiểm toán Việt Nam 

TNHH -VACO từ 18/10/2007)

Deloitte

13/05/1991

16/3/2007

18/10/2007

Tầng 12A, 12B, 15, 16 Tòa nhà 

Vinaconex - 34 Láng Hạ - Đống 

Đa - Hà Nội

53
01/01/2012 - 

31/12/2012



16 005
Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin 

học TP.HCM (AISC)
AISC

29/4/1994

3/8/2006

28/2/2007

13/8/2008

142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 

3, TP.HCM
23

01/01/2012 - 

31/12/2012

17 006 Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers VN PwC 14/05/1994
P.701- Tầng 7- Pacific Place - 83B 

Lý Thường Kiệt - Hà Nội                           
20

01/01/2012 - 

31/12/2012

18 127 Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu VAC
10/11/2006

7/6/2010

22H3 Tôn Thất Tùng, TTTM, P7, 

TP Vũng Tàu
6

01/01/2012 - 

31/12/2012

19 215 Công ty TNHH Kiểm toán AVICO AVICO
17/06/2011

30/09/2011

Số 66 Tổ 18, Phuờng Nghĩa Đô, 

Cầu Giấy, Hà Nội
5

01/01/2012 - 

31/12/2012

20 047 Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn thuế ATC
5/8/2003 P201, ĐN2 Toà nhà 262 Nguyễn 

Huy Tuởng, Thanh Xuân, Hà Nội
10

01/01/2012 - 

31/12/2012

21 017 Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam
Grant 

Thornton

29/09/1999

24/12/2007

Phòng 2808-2809 Tầng 28, 37 

Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP 

HCM

16
01/01/2012 - 

31/12/2012

22 045

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng 

Long - TDK (Chuyển đổi từ Công ty CP 

Kiểm toán và TV Thăng Long từ 02/04/2007; 

sau đó nhận sáp nhập Cty TNHH Kiểm toán 

và DV Phần mềm TDK từ 29/06/2010)

Thanglong 

TDK

18/6/2003

02/04/2007

29/06/2010

Số 23 Đỗ Quang, Cầu Giấy, Hà 

Nội
13

01/01/2012 - 

31/12/2012

23 007 Công ty TNHH KPMG KPMG 17/05/1994

Tầng 16 - Pacific Place- Số 83B 

Lý Thường Kiệt- Q Hoàn Kiếm - 

Hà Nội 

25
01/01/2012 - 

31/12/2012

24 004 Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam E&Y 3/11/1992 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 25
01/01/2012 - 

31/12/2012

25 112
Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn 

UHY
UHY

29/08/2006

13/04/2007

Tầng 6, 136 Hoàng Quốc Việt, Hà 

Nội
15

01/01/2012 - 

31/12/2012



26 141
Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán, Kế toán 

và Tư vấn Thuế AAT
AAT 04/06/2007

P.2407, nhà 34T khu đô thị mới 

Trung Hòa- Nhân chính Hà Nội 
13

01/01/2012 - 

31/12/2012

27 042

Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam 

(Nhận sáp nhập Công ty TNHH Kiểm toán và 

Đầu tư TC Nam Việt - Vietauditors từ 

16/11/2009 và đổi tên từ Công ty TNHH Tư 

vấn và Kiểm toán CA&A từ 01/10/2010)

DFK

09/04/2003

16/11/2009

01/10/2010

 38/8 Đường Lam Sơn - P.2 - Q. 

Tân Bình - TP. HCM 
12

01/01/2012 - 

31/12/2012

28 098 Công ty TNHH Kiểm toán Hùng Vương HVAC 27/04/2006
Số B12-BT1A, Khu đô thị Mỹ 

Đình II -  Mỹ Đình,Từ Liêm, HN 
5

01/01/2012 - 

31/12/2012

29 135

Công ty TNHH Tư vấn Tài chính kế toán và 

kiểm toán Việt Nam (Nhận sáp nhập Công ty 

TNHH Kiểm toán và Tư vấn AFP từ 

03/11/2009)

AAFC
23/01/2007

03/11/2009

Số 61 ngõ 82 P.Chùa Láng - 

Q.Đống Đa - Hà Nội
5

01/01/2012 - 

31/12/2012

30 016 Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
CPA 

HANOI
01/02/1999

24/10/2006

Số 3, ngõ 1295 

Giải Phóng, 

Hoàng Mai, Hà Nội

16
01/01/2012 - 

31/12/2012

31 009

Công ty TNHH BDO Việt Nam 

(Đổi tên từ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư 

vấn TCKT - AFC từ 09/12/2010 được chuyển 

đổi từ Công ty CP Kiểm toán và Tư vấn Tài 

chính Kế toán)

BDO

13/02/1995

07/05/2007

09/12/2009

Nhà Indochina Park Tower - Tầng 

2 - Số 4 Nguyễn Đình Chiểu - 

Phường Đa Kao - Q1 - TP. HCM

28
01/01/2012 - 

31/12/2012

32 177

Công ty TNHH Mazars Việt Nam (Đăng ký 

lại doanh nghiệp, thay đổi tên, chuyển đổi 

loại hình doanh nghiệp và chuyển nhượng 

vốn từ Công ty Mazars & Guérard Việt Nam)

Mazars 14/10/2008
2-4-6 Đồng Khởi, Quận 1, TP 

HCM
16

01/01/2012 - 

31/12/2012

33 002

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế 

toán và Kiểm toán (Chuyển đổi từ Doanh 

nghiệp Nhà nước từ 02/07/2007) 

AASC
13/05/1991

02/07/2007

Số 1 Lê Phụng Hiểu - Q.Hoàn 

Kiếm - Hà Nội 
53

01/01/2012 - 

31/12/2012



34 008

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 

(Chuyển đổi từ Công ty CP Kiểm toán và Tư 

vấn từ 06/02/2007)

A&C

13/02/1995

09/12/2003

06/02/2007

Số 229 Đồng Khởi - Q1 - TP. 

HCM      
69

01/01/2012 - 

31/12/2012

35 142

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế 

toán và Kiểm toán Phía Nam (Tách ra từ CN 

TPHCM của công ty Dịch vụ Tư vấn Tài 

chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) từ 

30/05/2007)

AASCS
13/03/1997

30/05/2007

Số 29 Võ Thị Sáu - P.ĐaKao - 

Q.1- TP.HCM
20

01/01/2012 - 

31/12/2012

36 018 Công ty TNHH Kiểm toán AS AS
17/5/2000

2/1/2007

Tầng lửng, Cao ốc Văn phòng 

VITEK - Số 63 Võ Văn Tần, P.6 - 

Q.3 - TP.HCM

12
01/01/2012 - 

31/12/2012

37 036 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Việt Nam
ATIC 

Vietnam

15/8/2002

1/7/2003

12/4/2006

31/10/2007

560E Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, 

Hà Nội
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

38 075 Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam
CPA 

VIETNAM

23/6/2004

5/11/2007

Số 17 Lô 2C Khu đô thị Trung 

Yên - Trung Hoà Nhân Chính - 

Hà Nội

14
01/01/2012 - 

31/12/2012

39 038
Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam 

(PKF Vietnam Auditing Company Limited)
PKF

9/12/2002

28/8/2007

Số nhà 42 lô 6 - đường Trung Yên 

14 - KĐT Trung Yên - Trung Hòa - 

Cầu Giấy - HN

14
01/01/2012 - 

31/12/2012

40 088 Công ty TNHH Kiểm toán Việt Nhất             KTVN

3/11/2005

12/9/2008

23/7/2010 

21/07/2011

Số 139 Calmette - P. Nguyễn Thái 

Bình - Q.1 - TP.HCM
10

01/01/2012 - 

31/12/2012

41 124
Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt

(Viet People Auditing Company Limited)
VP Audit

22/9/06

24/12/2009

Số 10, ngõ 462 đường Bưởi, P. 

Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Hà Nội
11

01/01/2012 - 

31/12/2012



42 037 Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt Vietland
26/09/2002

11/06/2007

Số 2 Huỳnh Khương Ninh - P. 

Đao Kao - Q.1 - TP.HCM
10

01/01/2012 - 

31/12/2012

43 072

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài 

chính Quốc tế (năm 2002 mới đăng ký cung 

cấp dịch vụ Kiểm toán)

IFC
24/10/2001

15/06/2004

P.3203, Tòa nhà 34T - Khu đô thị 

Trung Hòa - Nhân Chính - Cầu 

Giấy - Hà Nội

16
01/01/2012 - 

31/12/2012

44 111
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đầu tư 

Tài chính Châu Á 
FADACO 06/07/2006

P. 516, Toà nhà CT1A, ĐN 1, 

Khu đô thị Mỹ Đình 2 - Hà Nội 8
01/01/2012 - 

31/12/2012

45 068

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn NEXIA 

ACPA (Đổi tên từ Công ty TNHH Kiểm toán 

và Tư vấn ACPA từ 19/11/2007)

NEXIA

 ACPA

14/4/2004

19/11/2007

Tầng 18 Tháp Quốc tế Hòa Bình - 

106 Đường Hoàng Quốc Việt - 

Quận Cầu Giấy - Hà Nội

9
01/01/2012 - 

31/12/2012

46 093 Công ty TNHH Kiểm toán Hồng Hà H.H
02/12/2005

02/12/2006

 P 206 - Cầu thang 3,

 Đơn Nguyên II, Lô CT1 Mễ Trì 

KĐT Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

4
01/01/2012 - 

31/12/2012

47 161 Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán Hà Nội AUS 29/05/2008

Số 58, ngõ 169, Tập thể Đại học 

Công Đoàn, P.Tây Sơn, P.Quang 

Trung, Đống Đa, Hà Nội

5
01/01/2012 - 

31/12/2012

48 089

Công ty TNHH Kiểm toán Kreston ACA Việt 

Nam

(Tên viết tắt cũ IFC-ACA Group) 

Kreston 

ACA

24/08/2001

30/11/2005

4/7/2007

11/11/2009

27/7/2010

Tầng 21, Tòa nhà Capital Tower, 

109 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 

Hà Nội

11
01/01/2012 - 

31/12/2012

49 084
Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Định giá 

ACC - Việt Nam

ACC VIET 

NAM

29/07/2005

02/07/2008

11/24 Phố Đào Tấn, Ba Đình, Hà 

Nội 
4

01/01/2012 - 

31/12/2012

50 152
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế 

toán và Kiểm toán Nam Việt
AASCN

11/09/2007

26/10/2007

Số 29 Hoàng Sa - P Đa Kao - Q.1- 

TP.HCM
11

01/01/2012 - 

31/12/2012



51 026 Công ty TNHH Kiểm toán DTL DTL
09/07/2001

24/10/2006

Lầu 5, Tòa nhà 140 Nguyễn Văn 

Thủ - P.Đa Kao - Q.1 - TP.HCM
21

01/01/2012 - 

31/12/2012

52 070 Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ A.A
02/11/2001

02/08/2007

Lầu 8 - Cao ốc VCCI - 171 Võ 

Thị Sáu - P.7 - Q.3 - TPHCM
16

01/01/2012 - 

31/12/2012

53 146

Công ty TNHH Tư vấn Thuế Kế toán và 

Kiểm toán AVINA - IAFC (Đổi tên từ CT 

TNHH TV Thuế, Kế toán và Kiểm toán VN từ 

15/09/2011 và nhận sáp nhập CT TV Tài 

chính-Kế toán và kiểm toán quốc tế IAFC số 

hiệu 157)

AVINA - 

IAFC

15/08/2007

15/09/2011

 Phòng 12 A03, Tòa nhà Sunrise, 

nhà D11 đường Nguyễn Phong 

Sắc kéo dài, KĐT Cầu Giấy, 

Q.Cầu Giấy, Hà Nội

8
01/01/2012 - 

31/12/2012

54 046

Công ty TNHH Kiểm toán KSI Việt Nam 

(Đổi tên từ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư 

vấn Tài chính Ánh Sáng Á Châu  từ 

09/10/2010 được chuyển đổi từ Công ty CP 

Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Ánh sáng Á 

Châu)

KSI
13/08/2002

09/10/2010

Tầng 2,3,4 Số 96 Đinh Tiên 

Hoàng, P1, Q.BÌnh Thạnh, TP 

HCM

12
01/01/2012 - 

31/12/2012

55 099

Công ty TNHH Kiểm toán FAC

(Đổi tên từ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư 

vấn Đệ nhất nhận sáp nhập Công ty TNHH 

TV Tài chính và Kiểm toán Đông Phương từ 

23/09/2010)

FAC
07/04/2006

06/09/2008

23/09/2010

39/3L Phạm Văn Chiêu, P.8, 

Q.Gò Vấp, TP HCM
8

01/01/2012 - 

31/12/2012

56 086

Công ty TNHH Kiểm toán độc lập Quốc gia 

Việt Nam 

(Chuyển đổi từ Công ty Hợp danh Kiểm toán 

Quốc Gia Việt Nam từ 11/05/2006; Tên viết 

tắt cũ VNFC AUDIT)

KTQGVN

24/10/2005

11/05/2006

Số 112, ngõ 553, Giải Phóng, 

Hoàng Mai, 

Hà Nội

4
01/01/2012 - 

31/12/2012



57 156 Công ty TNHH Kiểm toán VACO VACOLLC
27/11/2007 

21/12/2007

Tầng 4, số 168 đường Láng, 

P.Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
12

01/01/2012 - 

31/12/2012

58 149 Công ty TNHH Kiểm toán ASCO ASCO
25/09/2007

22/10/2007

Số 41, KTT Đại học Ngoại ngữ 

Hà Nội, Tổ 7 Phuờng Dịch Vọng 

Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

3
01/01/2012 - 

31/12/2012

59 183 Công ty TNHH Kiểm toán Cát Tường VAI

CAT 

TUONG

 VAI

22/06/2009
Số 3 đường 3/2, Phường 11 - Q.10 

- TP.HCM
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

60 100
Công ty TNHH Kiểm toán, Tư vấn Tài chính 

và Đầu tư Việt Nam 
AFIV

04/04/2006 P.306, Số 87 Láng Hạ, Phường 

Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

61 205
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài 

chính Toàn Cầu
GAFC 08/05/2010

P.12B05, 12B06 Tầng 13, Tòa 

nhà Indochina Park Tower,  Số 4 

Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, 

Quận 1, TP.HCM

4
01/01/2012 - 

31/12/2012

62 065 Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Gia Cát Gia Cat
07/03/2000

10/01/2003

231/3 Lê Văn Sĩ, Phường 14, 

Q.Phú Nhuận, TP.HCM 
7

01/01/2012 - 

31/12/2012

63 78
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kế toán 

An Phát
An Phát

8/9/2004

15/9/2006

245 Bạch Đằng, Thượng Lý, 

Hồng Bàng, Hải Phòng
5

01/01/2012 - 

31/12/2012

64 154 Công ty TNHH Kiểm toán VFA VFA 11/10/2007
Phòng 1603 nhà 24T khu đô thị 

Trung Hòa - Nhân Chính - Hà Nội
6

01/01/2012 - 

31/12/2012

65 051 Công ty TNHH Kiểm toán U&I U&I
15/10/2001

15/05/2008

Số 9 Ngô Gia Tự, P.Chánh Nghĩa, 

Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Duơng

5
01/01/2012 - 

31/12/2012

66 118 Công ty TNHH Kiểm toán và TV Phan Dũng PDAC 11/09/2006
108/E7 Cộng Hoà, P.4, Q.Tân 

Bình, TP.HCM 
5

01/01/2012 - 

31/12/2012

67 134 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hà Nội HANCO
2/11/2006

26/1/2007

Số 18 ngõ 20 đường Trương Định, 

P.Trương Định, Q. HBT, Hà Nội
5

01/01/2012 - 

31/12/2012



68 143

Công ty TNHH Tài chính Kế toán và Kiểm 

toán Việt Nam (Tách ra từ chi nhánh Thanh 

Hóa của công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính 

Kế toán và Kiểm toán (AASC) từ 30/05/2007)

VNAAFC
10/06/1995

30/05/2007

 Số 25A Phan Chu Trinh - P. Điện 

Biên - TP Thanh Hóa
8

01/01/2012 - 

31/12/2012

69 150 Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Việt Nam VNAA 4/6/2007
Số 10 ngách 3/29 Cù Chính Lan, 

Thanh Xuân, Hà Nội
8

01/01/2012 - 

31/12/2012

70 095
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn APEC 

(Đổi tên từ Công ty TNHH Kiểm toán Đức 

Anh từ 04/08/2008) 

(không có 

tên viết tắt)
22/11/2005

04/08/2008

P.602 Nhà E Đền Lừ 1, Hoàng 

Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội
5

01/01/2012 - 

31/12/2012

71 217 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Việt Hà Việt Hà 31/05/2011
521/3 đường TA 28, Thới An, 

Quận 12, TP HCM
5

01/01/2012 - 

31/12/2012

72 058 Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán S&S S&S 16/01/2003
41 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Bến 

Nghé, Quận 1, TP HCM
5

01/01/2012 - 

31/12/2012

73 106
Công ty TNHH Tài chính và kiểm toán Việt 

Nam

ACVIETN

AM
04/07/2006

Phòng 220, Nơ 2, Bán đảo Linh 

Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

74 172
Công ty TNHH Kiểm toán IGL (trước là 

Công ty TNHH Kiểm toán SCS Global)
IGL 13/11/2008

P.1503 Tầng 15 Tòa nhà VIT 519 

Kim Mã, Hà Nội
6

01/01/2012 - 

31/12/2012

75 200
Công ty TNHH Kiểm toán Đồng Thắng

(Win Win Auditing Company Limited)
WW 7/5/2010

Số 68, lô C5, khu dân cư Chánh 

Nghĩa, P. Chánh Nghĩa, Thị xã 

Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

3
01/01/2012 - 

31/12/2012

76 193 Công ty TNHH Tri Thức Việt TTV 13/08/2009

Số 186 Lê Hồng Phong - P.Phú 

Lợi - 

TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương

6
01/01/2012 - 

31/12/2012

77 109

Công ty TNHH Kiểm toán APEC (Đổi tên từ 

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Nam Việt 

và nhận sáp nhập Công ty TNHH Kiểm toán 

Thanh Hóa từ 20/8/2009)

APEC

07/01/2003

24/07/2008

20/08/2009

Số 10/12, ngõ 68 đường Xuân 

Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu 

Giấy, Hà Nội 

5
01/01/2012 - 

31/12/2012



78 180
Công ty TNHH Kiểm toán Nhất Minh 

(Nhat Minh Audit Company Limited)
NM 17/4/2009

165/30A Phạm Văn Hai, P5, 

Q.Tân Bình
4

01/01/2012 - 

31/12/2012

79 198 Công ty TNHH Kiểm toán MHD MHD 31/3/2010
Số 03, C10, Khu đô thị mới Mỹ 

Đình I, H.Từ Liêm, Hà Nội
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

80 206
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Toàn 

Cầu 
CA Global 25/03/2010

P309, Toà nhà SUNRISE, Lô 

C/D11 Trần Thái Tông, Dịch 

Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

3
01/01/2012 - 

31/12/2012

81 216 Công ty TNHH Kiểm toán Đông Nam SAAC 31/05/2011
87 Trần Thiện Chánh - P12 -Q 10 - 

TP Hồ Chí Minh
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

82 033 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc Lập IAC
19/11/2001

11/11/2005

Tòa nhà số 35 Bis - Phùng Khắc 

Khoan - Q.1 - TP. HCM
8

01/01/2012 - 

31/12/2012

83 040 Công ty TNHH Hoàng & Thắng H&T 14/10/2002

B1601 - Toà nhà M3-M4 - 

Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội/ 

VPGD: P.303 tòa nhà 17T6 

Hoàng Đạo Thúy - Thanh Xuân - 

HN

3
01/01/2012 - 

31/12/2012

84 048
Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Tài chính 

D.N.P (Thay đổi GĐ từ ngày 27/08/2010)
D.N.P

01/9/2003

27/08/2010

243/16 Chu Văn An - P.12 - Q. 

Bình Thạnh - TP.HCM
6

01/01/2012 - 

31/12/2012

85 061

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Độc 

lập Việt Nam (Chuyển đổi từ công ty Cổ 

phần Kiểm toán Quảng Ninh)

AQN 12/12/2003

Km5 Đường Nguyễn Văn Cừ - 

TP. Hạ Long - Quảng Ninh (Tầng 

2 Công ty CP Đầu tư XD và KD 

Nhà Quảng Ninh)

5
01/01/2012 - 

31/12/2012

86 101
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài 

chính Việt Nam
FACOM

5/5/2006

1/11/2006

Tầng 3, P. 303 - Số 120 Trần 

Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

87 116
Công ty TNHH Kiểm toán KTV 

(KTV Auditing Company Limited) 
KTV 12/9/2006

Số 12 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà 

Nội
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

88 145
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế 

toán Kiểm toán Quảng Ninh
QNAASC

20/07/2007

11/11/2009

Tổ 6, khu 4- đường Nguyễn Văn 

Cừ - p. Hồng Hải - TP.Hạ Long - 

Quảng Ninh

3
01/01/2012 - 

31/12/2012

89 208
Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tín

(Viet Tin Audit Company Ltd)
VTAC

4/10/2010

30/11/2010

Số 590 Đường 3/2, Phường 14 - 

Q.10 - TP.HCM
3

01/01/2012 - 

31/12/2012



90 207
Công ty TNHH Kiểm toán Thuế Tư vấn Sài 

Gòn

Sai Gon 

Auditing
9/9/2010

Số 79B Lý Thường Kiệt - Phường 

8 - Q.Tân Bình - TP.HCM
5

01/01/2012 - 

31/12/2012

91 110

Công ty TNHH Kiểm toán Vạn An - MAAC 

(Thay đổi tên từ Công ty TNHH Tư vấn kiểm 

toán Vạn An từ 04/07/2011 và nhận sáp nhập 

hoạt động kiểm toán với MAAC số hiệu 044)

VACA-

MAAC

24/07/2006

04/07/2011

78/8 Đường 27/3, P.Tân Sơn Nhì, 

Q.Tân Phú, TP.HCM
7

01/01/2012 - 

31/12/2012

92 218 Công ty TNHH Kiểm toán ASEAN AASE
03/06/2008

25/10/2011

Tầng 4, Toà nhà Housing, Trung 

Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
4

01/01/2012 - 

31/12/2012

93 085
Công ty TNHH Kiểm toán Phương Đông 

(Eastern Auditing Company Limited)

Eastern 

Auditing 

11/8/2005

10/10/2009

27/10/2010

Lầu 5 - P.501 Tòa nhà Indochina 

Park Tower - Số 4 Nguyễn Đình 

Chiểu - P.ĐaKao, Q.1. TP.HCM

3
01/01/2012 - 

31/12/2012

94 187

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tín Việt

(Tinviet Auditing and Consulting Company 

Limited)

TVAC 9/10/2009

Lầu 4 Tòa nhà HBT - Số 456-458 

Hai Bà Trưng - P.Tân Định - Q.1 -

TP.HCM

3
01/01/2012 - 

31/12/2012

95 160 Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc VAAL 20/10/2007
18B Nam Quốc Cang, P.Phạm Ngũ 

Lão, Q.1, TP.HCM
7

01/01/2012 - 

31/12/2012

96 153
Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế 

UNISTARS

UNISTAR

S

02/07/2007

08/11/2007

Phòng 9.9 Tòa nhà A4, Làng 

Quốc tế Thăng Long, Cầu Giấy, 

Hà Nội

3
01/01/2012 - 

31/12/2012

97 214 Công ty TNHH Kiểm toán Quy Chuẩn QCA
20/04/2011

16/06/2011

223 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 

Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
5

01/01/2012 - 

31/12/2012

98 211
Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn CPA 

HCM
CPA HCM 21/12/2010

195/16 Đường D1, P.25, Q. Bình 

Thạnh, 

TP. HCM

3
01/01/2012 - 

31/12/2012

99 189 Công ty TNHH Kiểm toán Trường Thành
Truong 

Thanh
27/10/2009

P.516 - A5, Tập thể Công cụ số 1, P. 

Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà 

Nội

4
01/01/2012 - 

31/12/2012

100 169

Công ty TNHH Kiểm toán và 

Giải pháp công nghệ thông tin

Đại Nam

GS - 

AUDIT
30/8/2008

Cao Ốc Hữu Nguyên 

1446-1448 Đường 3 tháng 2 - P. 2 

- Q.11 -TPHCM

4
01/01/2012 - 

31/12/2012



101 021

Công ty TNHH Kiểm toán M&H - Thanh 

Đức

(M&H - Thanh Duc Auditing Co., Ltd) 

M&H - 

Thanh Duc

8/12/2000

2/11/2006

30/06/2009

22/11/2010

05/09/2011

Số 23 Phùng Khắc Khoan, P. Đa 

Kao, Q 1, TP.HCM 
5

01/01/2012 - 

31/12/2012

102 031 Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Việt Nam VIA
9/10/2001

20/9/2007

Tầng 3, Toà nhà 671 Hoàng Hoa 

Thám, Ba Đình, Hà Nội
4

01/01/2012 - 

31/12/2012

103 202

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Quốc tế

(International Consulting & Auditing 

Company Limited)

AC 22/6/2010
Số 69 ngách 2, ngõ Thái Thịnh 1, 

Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội
6

01/01/2012 - 

31/12/2012

104 151
Công ty TNHH Kiểm toán Cảnh Xuân

(Canh Xuan Audit Co., Ltd)
CX

17/5/2007

10/7/2007

3/3/2010

 Số 127 Huỳnh Văn Luỹ, Phú Lợi, 

TX Thủ Dầu Một, Bình Dương 3
01/01/2012 - 

31/12/2012

105 119
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn doanh 

nghiệp KTC
KTC 14/07/2006

Số 140 Đường Láng, P.Thịnh 

Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội 
7

01/01/2012 - 

31/12/2012

106 212
Công ty TNHH Ngân hàng Dữ liệu 

(Data Bank Co., Ldt)

DATA 

BANK
07/01/2011

67/68/6 đường 38 - P. Hiệp Bình 

Chánh - Q. Thủ Đức - TP. HCM
4

01/01/2012 - 

31/12/2012

107 164 Công ty TNHH Việt và Co Viet&Co
06/03/2006

18/04/2008

62 A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, 

TP.HCM 3
01/01/2012 - 

31/12/2012

108 201 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt VDAC 
23/6/2010

2/7/2010

67 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến 

Thành, Quận 1, TP HCM
4

01/01/2012 - 

31/12/2012



109 219 Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ATA ATA 15/10/2011
151 Cao Thắng, Phường 11, Quận 

10, TP Hồ Chí Minh
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

110 052 Công ty TNHH Kiểm toán ABB Việt Nam ABB
6/6/2001

22/3/2006

3/5 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, 

Quận 1, TP. HCM
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

111 191 Công ty TNHH Kiểm toán Chuẩn Vàng
Chuẩn 

Vàng

6/10/2009

5/11/2009

Số 341- P4 Lô A - Tầng 16 - Cao 

Đạt - P.1 - Q.5 -TP.HCM
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

112 079 Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt Tâm Việt
19/10/2004

31/1/2008

7/1 Thành Thái, P.14, Q.10, TP 

HCM
7

01/01/2012 - 

31/12/2012

113 003

Công ty TNHH Tư vấn Luật và Kiểm toán 

Hoàng Gia (SCCT - Hoang Gia Law Consulting 

& Auditing Company Limited) 

SCCT
23/9/1992

27/6/2002

Số 46 Nguyễn Cư Trinh - Q.1 - 

TP.HCM               
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

114 168
Công ty TNHH Thẩm định và Kiểm toán Việt 

Nam 

Việt Nam 

Audit
25/7/2008

Số 2B, Ngõ 203/41, Phố Kim 

Ngưu - P. Thanh Lương - Hà Nội  
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

115 013 Công ty TNHH Kiểm toán Thuỷ Chung
Thủy 

Chung
28/6/1996

Số 23, Quách Văn Tuấn, P.12, 

Q.Tân Bình, TP. HCM 
5

01/01/2012 - 

31/12/2012

116 136 Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế PNT PNT 08/01/2007

B17 Lô 19, Khu đô thị Định 

Công, P. Định Công, Hoàng Mai, 

Hà Nội

5
01/01/2012 - 

31/12/2012

117 199
Công ty TNHH Kiểm toán Thăng Long
(Thang Long Auditing Company Limited)

Thang 

Long
17/6/2010

Khu tập thể Nội thương xã Dương 

Xá, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

118 186
Công ty TNHH Kiểm toán Tiêu Chuẩn

(Standard Audit Company Limited)

Standard 

Audit

26/3/2009

10/02/2010

Tầng 2 - Tòa nhà Liên Hoa -134/1 

Cách Mạng Tháng Tám - P.10 - 

Q.3 - TP.HCM

3
01/01/2012 - 

31/12/2012

119 131 Công ty TNHH Kiểm toán Vũ Hồng VuHong
9/6/2004

27/9/2006

  22 Đường Hoàng Việt, Phường 

4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí 

Minh 

6
01/01/2012 - 

31/12/2012

120 014

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn 

Kế toán BHP 

(BHP Auditing and Accounting Consultance Co )

BHP
27/6/1997

20/6/2005

Số 128 Nguyễn Thị Minh Khai - 

P.6 - Q.3 - TP. Hồ Chí Minh
6

01/01/2012 - 

31/12/2012

121 022
Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Tư vấn 

Việt Nam
AACC 19/2/2001

Số 10 ngõ 121 Chùa Láng - Đống 

Đa - Hà Nội
6

01/01/2012 - 

31/12/2012



122 185
Công ty TNHH Kiểm toán Việt Đức

(Viet Duc Auditing Company Limited)

Vietduc 

Audit 

8/10/2009

08/10/2010

Số 152 Cô Giang - P.Cô Giang - 

Q.1 - TP. HCM
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

123 220
Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán Hoàng Gia 

Việt Nam
Royal VN 13/09/2011

180 Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, 

TP HCM
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

124 196
Công ty TNHH Kiểm toán Thái Bình Dương 

(Pacific Audit Company Limited)

Pacific 

Audit

8/12/2009

10/5/2010

01 Núi Thành - P.13 - Q.Tân Bình 

- TP.HCM
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

125 066
Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Xây dựng 

Việt Nam 
CIMEICO

26/6/2000

12/4/2007

Số 59A đường Bờ sông - P.Quan 

Hoa - Cầu Giấy - HN
5

01/01/2012 - 

31/12/2012

126 209
Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam

(HSK Vietnam Audit Co., Ltd)
HSKV

07/07/2010

19/11/2010

P.1201 Tòa nhà Ocean Park - Số 1 

Đào Duy Anh - Q.Đống Đa - HN
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

127 188

Công ty TNHH Tư vấn - Kiểm toán Liên 

minh Quốc tế

(Alliance International Consulting Auditing 

Company Limited)

AICA 14/9/2009

P. 202, tòa nhà Medianet - Số 11 

Bis Nguyễn Gia Thiều - P.6 - Q.3 - 

TP.HCM

3
01/01/2012 - 

31/12/2012

128 166
Công ty TNHH Kiểm toán IMMANUEL 

(Immanuel Auditing Co., Ltd )
IMMA

18/9/2008

30/9/2008

17/12/2010

Tầng 2 - Số 37 lô M2 Khu Đô thị 

Yên Hòa - P.Yên Hòa - Cầu Gấy - 

Hà Nội
15

01/01/2012 - 

31/12/2012

129 121
Công ty TNHH Kiểm toán Âu Lạc

(Au Lac Auditing Company Limited )
Âu Lạc 18/09/2006

T5, Số 80 Nguyễn Chí Thanh, 

Q.Đống Đa, Hà Nội
6

01/01/2012 - 

31/12/2012

130 204
Công ty TNHH Kiểm toán Quảng Việt 
(Quang Viet Auditing Company Limited)

QVA 23/8/2010

Số 30A Hùng Vương - P. Hòa 

Thuận - TP. Tam Kỳ - Tỉnh 

Quảng Nam

3
01/01/2012 - 

31/12/2012

131 102 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô CACC
22/5/2006

31/10/2008

Số 16 D6 Khu quận uỷ Thanh Xuân 

Bắc,  Thanh Xuân, Hà Nội 3
01/01/2012 - 

31/12/2012

132 091 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn DCPA DCPA

26/10/2005

30/11/2005

12/05/2008

30/12/2011

Tầng 6, số 82 Phố Bạch Mai, Phường 

Cầu Dền, Quận HBT, Hà Nội
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

133 197

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ có đảm 

bảo VNA

(VNA Audit and Assurance services Company 

Limited )

VNA 26/5/2010
Xã Phùng Xá - Huyện Thạch Thất - 

Hà Nội                             
3

01/01/2012 - 

31/12/2012



134 221 Công ty TNHH Kiểm toán Đại Tín Đại Tín
07/07/2011

03/11/2011

468/15A Nguyễn Kiệm, P.3, 

Q.Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
3

05/01/2012 - 

31/12/2012

135 222
Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kế toán 

Đông Phương

Đông 

Phương
07/11/2011

960 Đê La Thành, Ba Đình, Hà 

Nội
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

136 080
Công ty Hợp danh Kiểm toán Trí Tuệ 

(Smart Auditing Company)
SMART 04/05/2005

Số 80 Nguyễn Minh Hoàng, P.12, 

Q.Tân Bình, TP.HCM
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

137 210

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Hoàng 

Sao

(Hoang Sao Auditing and Consulting Co., Ltd )

HSAC 05/11/2010
167/6 Bùi Đình Túy - P.24 - 

Q.Bình Thạnh - TP.HCM
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

138 181

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Khang 

Việt

(Khang Viet Auditing Consultancy Company 

Limited)

KVAC 16/9/2009

Lầu 4, Khu B, Tòa nhà Indochina - 

Số 4 - Nguyễn Đình Chiểu - 

P.ĐaKao - Q.1 - TP.HCM

3
01/01/2012 - 

31/12/2012

139 223 Công ty TNHH T&D T&D 40858
296 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú 

Nhuận, TP.HCM
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

140 120 Công ty TNHH Kiểm toán Đông Dương I.A 29/8/2006
Số 29, ngõ 171, Nguyễn Ngọc Vũ, 

Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

141 184
Công ty TNHH Kiểm toán Việt Mỹ

(Viet My Auditing Co., Ltd)
Việt Mỹ

14/8/2009

15/3/2010

Số 135B Điện Biên Phủ - P.15 - 

Q.Bình Thạnh -TP.HCM
4

01/01/2012 - 

31/12/2012

142 122
Công ty TNHH Kiểm toán VNC

(VNC Auditing Company Limited) 
VNC

12/10/2006

11/12/2006

Số 9/69/255 đường Lĩnh Nam, 

Phường Vĩnh Hưng - 

Quận Hoàng Mai - Hà Nội

4
01/01/2012 - 

31/12/2012

143 173
Công ty TNHH Kiểm toán Toàn Cầu

(Global Auditing Company Ltd )
GA

24/9/2008

08/12/2010

27/12/2011

Số 56 Vương Thừa Vũ - Khương 

Trung - Thanh Xuân - Hà Nội
3

01/01/2012 - 

31/12/2012

144 195
Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán VIHA 

(Viha Auditing and Consulting Company Limited)
VIHAAC

03/1/2007

05/5/2008

Số 15 Tập thể Thủy Sản đường Lê 

Văn Thiêm - Q. Thanh Xuân - Hà 

Nội

4
19/01/2012 - 

31/12/2012

145 224 Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn BHG BHG
07/10/2011

18/01/2012

Số 5, ngõ 120 Trần Duy Hưng, 

Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
3

18/01/2012 - 

31/12/2012

146 190 Công ty TNHH Kiểm toán E-Jung E-Jung
03/12/2009

08/02/2012

Lầu 5, P.504 Tòa nhà Sailing 

ToWer - 111A Pasteur - P. Bến 

Nghé - Q.1 - TP.HCM

7
10/02/2012 - 

31/12/2013


